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Nhận từ ngày 04/11/2024 đến ngày 15/11/2024 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
Chính phủ 218/NQ-CP 12/11/2024 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 10 năm 2024 
 

2.  

Chính phủ 143/2024/NĐ-

CP 

01/11/2024 Nghị định quy định về bảo hiểm tai 

nạn lao động theo hình thức tự nguyện 

đối với người lao động làm việc không 

theo hợp đồng lao động 

 

3.  

Chính phủ 145/2024/NĐ-

CP 

01/11/2024 Sửa đổi khoản 2 Điều 12 của Nghị 

định số 03/2017/NĐ-CP ngày 

16/01/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh casino 

 

4.  

 Chính phủ 146/2024/NĐ-

CP 

06/11/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số điều của Nghị định số 

102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 

của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 

07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Thanh tra, giám sát 

ngành Ngân hàng đã được sửa đổi bổ 

sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP 

ngày 17/5/2019 của Chính phủ 

 

5.  
Chính phủ 147/2024/NĐ-

CP 

09/11/2024 Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ internet và thông tin trên mạng 
 

6.  

 Chính phủ 148/2024/NĐ-

CP 

12/11/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ số 54/2019/NĐ-CP quy 

định về kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường 

 

7.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

18/2024/QĐ-

TTg 

06/11/2024 Quyết định Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1306/QĐ-TTg 01/11/2024 Quyết định về điều chỉnh dự toán và 

kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

trung ương năm 2024 cho các bộ. cơ 

quan trung ương và địa phương 
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9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1325/QĐ-TTg 04/11/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1333/QĐ-TTg 05/11/2024 Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia 
 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1337/QĐ-TTg 06/11/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1340/QĐ-TTg 06/11/2024 Về việc kiện toàn phân công các Phó 

Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch 

Hội đồng điều phối vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên 

và vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1352/QĐ-TTg 08/11/2024 Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng 

sinh học quốc gia thời kỳ 2021 -2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1364/QĐ-TTg 11/11/2024 Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ chuyên gia pháp lý tư 

vấn cho Chính phủ, các bộ ngành và 

địa phương khi tham giải quyết tránh 

chấp đầu tư quốc tế gđ 2025 - 2030 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1370/QĐ-TTg 12/11/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và 

NQ số 142/2024/QH15 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1371/QĐ-TTg 13/11/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1385/QĐ-TTg 14/11/2024 Quyết định Về việc ban hành Danh 

mục bí mật nhà nước của Đảng 
 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1403/QĐ-TTg 16/11/2024 Quyết định Thành lập BCĐ về tổng 

kết thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của HNTW 6 khóa XII 

"Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả" 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

41/CT-TTg 06/11/2024 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu 

Phi. 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

42/CT-TTg 09/11/2024 Chỉ thị về việc đẩy nhanh triển khai 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn 

cả nước 

 

21.  

Bộ Nội vụ 776/QĐ-BNV 04/11/2024 Quyết định phê duyệt phiếu khảo sát 

sự hài lòng của người dân đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước năm 2024 
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22.  

Bộ Nội vụ 780/QĐ-BNV 05/11/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 

của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội 

 

23.  

Bộ Nội vụ 785/QĐ-BNV 06/11/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 

ngày 21/02/2023 về kiểm định chất 

lượng đầu vào công chức 

 

24.  

Bộ Quốc 

phòng 

5204/QĐ-BQP 05/11/2024 Quyết định công bố danh mục Thủ tục 

hành chính lĩnh vực ứng phó sự cố tràn 

dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của BQP 

 

25.  

Bộ Quốc 

phòng 

5467/QĐ-BQP 15/11/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực xe máy QS 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Quốc phòng 

 

26.  

Bộ Quốc 

phòng 

93/2024/TT-

BQP 

15/11/2024  Thông tư quy định hướng dẫn công 

tác thi đua khen thưởng về Dân quân 

tự vệ 

 

27.  

Bộ Công an 59/2024/TT-

BCA 

07/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 

01 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định việc kiểm soát 

xuất nhập cảnh đối với công dân Việt 

Nam tại cửa khẩu. 

 

28.  

Bộ Công an 71/2024/TT-

BCA 

13/11/2024 Quy định quản lý, vận hành, sử dụng 

hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám 

sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình 

ảnh người lái xe 

 

29.  

Bộ Quốc 

phòng 

94/2024/TT-

BQP 

12/11/2024 Thông tư quy định chi tiết một số điều 

của Luật Nhà ở trong Quân đội Nhân 

dân Việt Nam 

 

30.  

Bộ Y Tế 30/2024/TT-

BYT 

04/11/2024 Thông tư quy định danh mục, nội 

dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm 

Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện 

 

31.  

Bộ Y Tế 32/2024/TT-

BYT 

15/1/2024  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

Thành phố trực thuộc Trung ương 

 

32.  

Bộ Y Tế 33/2024/TT-

BYT 

15/11/2024 Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - 

kỹ thuật đối với sữa và thực phẩm 

chức năng dành cho trẻ em dưới 06 
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tuổi thuộc diện bình ổn giá, kê khai 

giá. 

33.  
Bộ Xây dựng 10/2024/TT-

BXD. 

01/11/2024  Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa vật liệu xây dựng 
 

34.  
Bộ Công 

Thương 

21/2024/TT-

BCT 

10/10/2024 Thông tư quy định vận hành Thị 

trường bán buôn điện cạnh tranh 
 

35.  

Bộ Công 

Thương 

22/2024/TT 07/11/2024 Thông tư ban hành quy trình kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động chai 

LPG composite 

 

36.  

Bộ Công 

Thương 

23/2024/TT-

BCT 

07/11/2024 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Công Thương 

 

37.  

Bộ Công 

Thương 

24/2024/TT-

BCT 

08/11/2024 Thong tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 27/2014/TT-BCT 

ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về 

quá cảnh hàng hóa của Vương quốc 

Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 

38.  

Bộ Tài Chính 76/2024/TT-

BTC 

06/11/2024 Hướng dẫn chế độ công bố thông tin 

và chế độ báo cáo về chào bán, giao 

dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 

tại thị trường trong nước và chào bán 

trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường 

quốc tế 

 

39.  

Bộ Tài Chính 77/2024/TT-

BTC 

08/11/2024 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

190/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định việc quản lý, sử dụng chi phí 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu các 

dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

và vốn trái phiếu Chính phủ 

 

40.  

Bộ Tài Chính 782024/TT-

BTC 

08/11/2024 Bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực 

tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành 

 

41.  

Bộ Tài Chính 79/2024/TT-

BTC 

11/11/2024 Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên tịch 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành 

 

42.  

Bộ Tài Chính 80/2024/TT-

BTC 

11/11/2024 Thông tư Hướng dẫn hỗ trợ tài chính 

đối với Đoàn kinh tế - quốc phòng quy 

định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 

22/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - 

quốc phòng 

 

43.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

1896/QĐ-

BTTTT 

04/11/2024 V/v Phê duyệt Quyết định phân công 

công việc của Lãnh đạo Bộ  



5 

 

   
 

44.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

3316/QĐ-

BVHTTDL 

05/11/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29 

tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa Việt Nam 

 

45.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

10/2024/TT-

BVHTTDL 

06/11/2024 Thông tư Quy định về định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức hoạt động 

văn hóa văn nghệ; hội thi, hội diễn, 

liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên 

truyền lưu động, cổ động trực quan 

phục vụ nhiệm vụ chính trị 

 

46.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

11/2024/TT-

BVHTTDL 

07/11/2024 Thông tư quy định về định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ bảo tồn và phát 

triển các môn thể thao dân tộc 

 

47.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

5640/VBHN-

BLĐTBXH 

11/11/2024 VBHN quy định thí điểm quản lý lao 

động, tiền lương đối với tập đoàn công 

nghiệp - viễn thông quân đội 
 

48.  

 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

1858/QĐ-

BLĐTBXH 

13/11/2024 Vv công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

 

49.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

11/2024/TT-

BLĐTBXH 

08/11/2024 Hướng dẫn xếp hạng một số loại hình 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực lao động, người có 

công và xã hội 

 

50.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3277/QĐ-

BGDĐT 

31/10/2024 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

51.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3278/QĐ-

BGDĐT 

31/10/2024 Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

với nước ngoài thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

52.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3561/QĐ-

BGDĐT 

14/11/2024 Ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 

 

53.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

14/2024/TT-

BGDĐT 

31/10/2024 Thông tư hướng dẫn quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định 

giá dịch vụ giáo dục, đào tạo 

 

54.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3574/QĐ-

BTNMT 

08/11/2024 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự 

án "Đầu tư trụ sở cơ quan Thi hành án 

dân sự giai đoạn 2021-2025 trên địa 
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bàn tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và 

tỉnh Phú Yên" 

55.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3637/QĐ-

BTNMT 

12/11/2024 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM của Dự án “Tổ hợp 

trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào 

tạo chuyên gia công nghệ FPT 

Software” 

 

56.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

19/2024/TT-

BTNMT 

12/11/2024 Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 

11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về 

kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất 

lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 

 

57.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3940/QĐ-

BNN-KL 

13/11/2024 Về việc bãi bỏ Quyết định số 

4737/QĐ-BNN-TCLN ngày 

02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Danh mục loài động vật trên cạn 

khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, 

lưỡng cư không thuộc đối tượng quản 

lý như động vật hoang dã quy định tại 

khoản 4 Điều 1 Nghị định số 

84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của 

Chính phủ 

 

58.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3968/QĐ-

BNN-VPĐP 

14/11/2024 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm cấp Quốc gia năm 2024 

(Đợt 2) 

 

59.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

2617/QĐ-

BKHĐT 

14/11/2024 Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực 

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 

mã số 671/BKHĐT-ĐTRNN 

 

60.  
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

20/2024/TT-

BKHĐT 

13/11/2024 Thông tư quy định Chế độ báo cáo 

thống kê ngành Thống kê 
 

61.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

31/2024/TT-

BGTVT 

30/10/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 12/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ 

tại cảng biển Việt Nam 

 

62.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

32/2024/TT-

BGTVT 

13/11/2024 Thông tư quy định về quản lý giá dịch 

vụ sử dụng đường bộ của các dự án 

đầu tư xây dựng đường bộ để kinh 

doanh do Trung ương quản lý 

 

63.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

33/2024/TT-

BGTVT 

14/11/2024 Thông tư quy định về quản lý giá dịch 

vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn 

vốn ngân sách Nhà nước, do Trung 

ương quản lý 
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64.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

34/2024/TT-

BGTVT 

14/11/2024 Thông tư quy định về hoạt động trạm 

thu phí đường bộ 
 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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